
Words for Reading and Writing
passport hot taxi juice shrimp

hộ chiếu nóng taxi nước quả ép tôm

work permit walk bus stop soda lobster

giấy phép lao động đi bộ bến xe buýt sođa tôm hùm

strawberry car timetable coffee beef

dâu tây xe hơi thời gian biểu cà phê thịt bò

water bicycle fruit tea clothing

nước xe đạp các loại quả chè quần áo

chili bus apple beer warm clothes

ớt xe buýt táo bia quần áo ấm

garlic why banana wine hat

tỏi tại sao chuối rượu mũ

lunch who cherry whiskey gloves

bữa trưa ai cherry whichki găng tay

oil what grape food underwear 

dầu gì (từ để hỏi) nho thức ăn quần áo lót

rice where orange breakfast socks

cơm đâu (từ để hỏi) cam bữa sáng tất

noodles when strawberry lunch shoes

mì khi nào dâu tây bữa trưa giày

warm clothes how watermelon dinner slippers

quần áo ấm như thế nào dưa hấu bữa tối dép đi trong nhà

cell phone know-how  vegetables snack boots

điện thoại di động bí quyết các loại rau đồ ăn vặt ủng

heater give avocado salt sneakers

máy sưởi cho quả bơ muối dày thể thao

buy take carrot oil t-shirt

mua lấy cà rốt dầu sơ mi

pay get chili rice shorts

trả tiền nhận lấy/nhậnđược ớt cơm quần short

eat have garlic noodles pants

ăn có tỏi mì quần dài

drink airport ginger eggs sweater

uống sân bay gừng trứng áo len

clean travel potato sugar coat

lau dọn đi lại khoai tây đường áo khoác

wash passport sweet potato nuts scarf

rửa/giặt hộ chiếu khoai lang hạt khăn quàng

talk visa onion bread toiletries

nói chuyện visa hành bánh mì đồ vệ sinh

sleep work permit bean butter soap

ngủ giấy phép lao động đậu hạt/quả đậu hà lan bơ xà phòng

go to the toilet ticket pea pasta deodorant

đi vệ sinh vé đậu mì ống khử mùi

shower luggage spinach milk shampoo

vòi tắm hành lý rau muống sữa dầu gội

go to the supermarket check-in pumpkin ice cream conditioner

đi chợ check-in bí đỏ kem dầu xả

watch tv departures corn chocolate toothpaste

xem tv khởi hành ngô socola kem đánh răng

football immigration pepper bacon toothbrush

bóng đá (phòng/bộ phận làm thủ tục) xuất nhập cảnh tiêu thịt ba chỉ (ba rọi) bàn chải đánh răng

shopping security tomato pork toilet paper

đi mua sắm an ninh cà chua thịt lợn giấy vệ sinh

cooking plane lettuce chicken tissues

nấu ăn máy bay rau xà lách thịt gà khăn/giấy ăn

money boarding cucumber fish household items

tiền cất cánh dưa chuột cá đồ đạc trong nhà

bank landing zucchini

ngân hàng hạ cánh quả bí

temperature seat drinks

nhiệt độ chỗ ngồi thức uống

cold arrivals water

lạnh sảnh đến nước
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window fridge fly bank worried

cửa sổ tủ lạnh bay ngân hàng lo lắng

door microwave laugh music scared

cửa ra vào lò vi sóng cười âm nhạc sợ

wall rice cooker smile song excited

bức tường nồi cơm mỉm cười bài hát hào hứng

table stove think show jealous

bàn bếp nghĩ buổi chiếu/trình diễn ghanh ghét

chair oven cry movie hopeful

ghế lò khóc phim hy vọng

bed tv work program confident

giường tv làm việc chương trình tự tin

wardrobe cell phone shopping app patient

tủ quần áo điện thoại di động đi mua sắm ứng dụng kiên nhẫn

scissors computer /laptop watch tv atm time

cái kéo máy tính / xem tv (thẻ) atm thời gian

sofa  laptop personal credit card day

ghế sofa laptop cá nhân thẻ tín dụng ngày

plate remote control talking to friends colors night

cái đĩa điều khiển từ xa nói chuyện với bạn bè màu sắc đêm

pot heater being with my family purple morning

cái bình máy sưởi ở bên gia đình tím buổi sáng

wok speakers football blue afternoon

cái chảo (pan = cái chảo) cái loa (đài, điện thoại) bóng đá xanh buổi chiều

cutlery (knife, fork, spoon) headphones fishing green second

đồ dao kéo (dao, nĩa, thìa) tai nghe câu cá xanh lá giây

chopsticks buy reading brown minutes

đũa mua đọc nâu phút

bowl pay shopping yellow hour

cái bát trả tiền đi mua sắm vàng giờ

glass eat go to movies orange day

cốc thủy tinh ăn đi xem phim cam ngày

cup drink eating at restaurant pink week

cốc uống đi ăn nhà hàng hồng tuần

container clean going to coffee shop red month

thùng đựng đồ lau dọn đi cà phê đỏ tháng 

cupboard wash sleeping black year

tủ đựng cốc chén rửa/giặt ngủ đen năm

tap nói chuyện eating white days

vòi nước talk ăn trắng ngày trong tuần

quilt sleep cooking grey monday

cái chăn ngủ nấu ăn xám thứ 2

pillow awake holiday feelings tuesday

gối thức nghỉ lễ cảm xúc thứ 3

sheets go to the toilet watch tv happy wednesday

tấm thảm đi vệ sinh xem tivi hạnh phúc thứ 4

blanket shower play computer games sad thursday

chăn vòi tắm chơi trò chơi trên máy tính buồn thứ 5

towel have a shower key good friday

khăn tắm đi tắm chìa khóa tốt thứ 6

broom cooking book bad saturday

cái chổi nấu ăn sách không tốt thứ 7

mop go to the supermarket internet angry sunday

cái chổi đi chợ internet giận chủ nhật

cloth go shopping glasses upset months

vải/quần áo đi mua sắm cái kính buồn tháng

mirror relaxing bag stressed january

gương thư giãn túi căng thẳng tháng 1

electrical walk pen

đồ điện đi bộ bút

light run paper

đèn chạy giấy

switch drive money

công tắc lái xe tiền
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february warm beach lunch break machette

tháng 2 ấm áp bãi biển nghĩ ăn trưa dao rựa

march cool ocean break bags

tháng 3 mát mẻ đại dương nghĩ giải lao túi 

april sky mountain staff room all done

tháng 4 trời núi phòng nhân viên xong

may sun transport wash (hands) packing line

tháng 5 mặt trời giao thông rửa (tay) dây chuyền đóng gói

june clouds road hours (of work) sweep 

tháng 6 mây đường giờ (làm việc) quyét/loại bỏ

july wind car greenhouse too slow

tháng 7 gió xe hơi nhà kính quá chậm

august rain bike tomato pick more garbage cucumbers

tháng 8 mưa xe máy cà chua hái thêm dưa chuột

september snow bicycle pepper employee number

tháng 9 tuyết xe đạp ớt số công nhân (đánh số)

october storm truck cucumber strings

tháng 10 bão xe tải dưa chuột dây buộc/dây

november day bus ripe throw over suckers

tháng 11 ngày xe buýt chín hái bỏ tua quấn

december night train rows mushroom

tháng 12 đêm tàu hỏa hàng nấm

body morning boat wire hairnet

cơ thể buổi sáng thuyền dây điện mũ chụp tóc

head evening ship water pipes coat

đầu buổi tối tàu thủy ống nước áo khoác

eyes afternoon scooter trolley plastic gloves

mắt buổi chiều xe tay ga xe đẩy găng tay

mouth night path cut mushroom

miệng ban đêm lối đi bộ cắt nấm

ears seasons bridge pick harvest 

tai mùa cầu nhặt/chọn hái/thu hoạch

nose summer left stem quickly

mũi hè trái thân (cây) nhanh

fingers fall right bottom leaves minimum

ngón tay thu đúng lá gốc vừa

hands winter straight flowers kilograms per hour

bàn tay đông thẳng hoa kilogam/h

arms spring work suckers / side shoots mushroom house

cánh tay xuân làm việc nhánh/chồi nhà nấm

toes sunrise employer tie mushroom bed

ngón chân mặt trời mọc chủ sử dụng lao động buộc giường nấm

feet sunset company pruning mushroom cap

bàn chân mặt trời lặn công ty tỉa mũ nấm

legs animals supervisor disease mushroom gills

chân động vật người giám sát bệnh lá tia ở mũ nấm/mang nấm

back bird owner trellising mushroom stem

lưng chim chủ lưới mắt cáo/căng lưới (mắt cáo) cho cây leo lên thân nâm

stomach insect staff pick cucumbers white mushroom

dạ dày côn trùng nhân viên hái dưa chuột nấm trắng

neck flower contract prune closed cap

cổ hoa hợp đồng tỉa mũ khép

nature tree tax form loop open cap

thiên nhiên cây tờ khai thuế móc/buộc/quấn mũ mở

weather plant insurance wind mushroom house (room)

thời tiết cây bảo hiểm quấn/ buộc nhà nấm

air land training nursery mushroom bed

không khí đất đào tạo cây con giương nấm

temperature soil shift

nhiệt độ đất ca làm việc

cold river start

lạnh sông bắt đầu

hot lake finish

nóng hồ xong/kết thúc
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compost

compost

casing

giá thể

mycelium

hệ sợi

picking knife

dao cắt nấm

scales

cân

harvest stickers

miếng dán

bucket

xô nấm

tray

khay

punnet

giỏ đựng nấm

pallet

tấm nâng hàng; pa-lét

work 

công việc

brush

cọ

harvesting

thu hoạch

flush

bắt đầu nảy mầm (nấm)

pinned

mầm

separation

tách 

marked beds

đánh dấu số giường nấm

clump

chùm/bụi 


